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Cơ quan thực
hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan có
thẩm quyền

Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối
hợp

Cơ quan
được ủy
quyền

Cấp thực
hiện

Cấp Xã

Loại TTHC 2

Lĩnh vực Hộ tịch

Trình tự thực
hiện

- Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký kết hôn lưu
động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các loại mẫu Tờ khai, giấy tờ hộ tịch và
điều kiện cần thiết để thực hiện đăng ký lưu động. - Tại địa điểm đăng ký kết
hôn lưu động, công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra, xác minh
về điều kiện kết hôn của các bên; hướng dẫn người dân điền đầy đủ thông tin
trong Tờ khai đăng ký kết hôn. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, công chức tư pháp -
hộ tịch tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ. - Sau khi tiếp nhận hồ sơ,
công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường
hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký cấp 02 Giấy chứng
nhận kết hôn cho người có yêu cầu. Công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung
đăng ký vào Sổ đăng ký kết hôn, hướng dẫn các bên kiểm tra nội dung Giấy
chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, cùng các bên nam, nữ ký vào Sổ



đăng ký kết hôn, Giấy chứng nhận kết hôn theo quy định; tiến hành trao Giấy
chứng nhận kết hôn cho các bên tại địa điểm đăng ký lưu động. Tại mục “Ghi
chú” trong Sổ đăng ký kết hôn ghi rõ “Đăng ký lưu động”. - Trường hợp người
yêu cầu không biết chữ thì công chức tư pháp - hộ tịch trực tiếp ghi Tờ khai,
sau đó đọc cho người yêu cầu nghe lại nội dung và hướng dẫn người đó điểm
chỉ vào Tờ khai. Khi trao Giấy chứng nhận kết hôn, công chức tư pháp - hộ
tịch phải đọc lại nội dung Giấy chứng nhận kết hôn cho người yêu cầu nghe và
hướng dẫn người đó điểm chỉ vào Sổ đăng ký kết hôn.

Cách thức
thực hiện

Hình thức
nộp Thời hạn Phí, lệ phí Mô tả

Trực tiếp 03 Ngày Miễn phí đồng ()

Thành phần
hồ sơ

* Giấy tờ phải nộp:

Tên hồ sơ Mẫu đơn, tờ
khai

Số
lượngMã giấy tờ

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu.
Hai bên nam, nữ có thể khai chung
vào một Tờ khai đăng ký kết hôn.

2. TK đăng ký kết
hôn.doc

Bản
chính:
1;
Bản
sao:
0

000.00.00.G15-
KQ003308

* Giấy tờ phải xuất trình:

Tên hồ sơ Mẫu đơn, tờ
khai

Số
lượngMã giấy tờ

- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông
tin về cư trú trong trường hợp cơ
quan đăng ký hộ tịch không thể khai
thác được thông tin về nơi cư trú của
công dân theo các phương thức quy
định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số
104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022
của Chính phủ. Trường hợp các
thông tin về giấy tờ chứng minh nơi

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3faf66fcb3f8be60
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3faf66fcb3f8be60


cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư bằng các
phương thức này thì người có yêu
cầu không phải xuất trình (theo hình
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình
thức trực tuyến).

Bản
chính:
1;
Bản
sao:
0

000.00.00.G15-
KQ003859

- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân
dân hoặc Thẻ căn cước công dân
hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và
thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm
quyền cấp, còn giá trị sử dụng để
chứng minh về nhân thân của người
có yêu cầu đăng ký kết hôn.

Bản
chính:
1;
Bản
sao:
0

000.00.00.G15-
KQ003858

Đối tượng
thực hiện

Công dân Việt Nam

Địa chỉ tiếp
nhận hồ sơ

Tại địa điểm đăng ký kết hôn lưu động

Kết quả thực
hiện

Tên giấy tờ Tên file

Giấy chứng nhận kết hôn 5. Giấy chứng nhận kết hôn.doc

Căn cứ pháp
lý Số ký hiệu Trích yếu Ngày Mã cơ quan ban

hành

01/2022/TT-
BTP

Thông tư 01/2022/TT-BTP 2022-02-
18

03/2023/TT-
BTP

Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa
đổi, bổ sung một số nội dung
của Thông tư số 01/2022/TT-
BTP ngày 04/01/2022 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quy định
chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Nghị định số
87/2020/NĐ-CP ngày

http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152812
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2023-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-01-2022-TT-BTP-huong-dan-Nghi-dinh-87-2020-ND-CP-575065.aspx
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28/7/2020 của Chính phủ quy
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch
điện tử, đăng ký hộ tịch trực
tuyến

BTP-BTBTP

104/2022/NĐ-
CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một
số điều của các nghị định liên
quan đến việc nộp, xuất trình
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi
thực hiện thủ tục hành chính,
cung cấp dịch vụ công

2023-01-
01

CP

04/2024/TT-
BTP

Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 02/2020/TT-
BTP ngày 08/4/2020 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp ban hành,
hướng dẫn sử dụng, quản lý
mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy
tờ về quốc tịch và Thông tư số
04/2020/TT-BTP ngày
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Hộ
tịch và Nghị định số
123/2015/NĐ-CP ngày
15/11/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Hộ tịch

2024-06-
06

BTP-BTBTP

106/2021/TT-
BTC

Thông tư 106/2021/TT-BTC 2022-01-
10

Yêu cầu hoặc
điều kiện để
thực hiện
TTHC

- Hai bên nam, nữ cùng thường trú trên địa bàn cấp xã mà một hoặc cả hai
bên nam, nữ là người khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký kết hôn được.
- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; - Việc kết hôn do nam và
nữ tự nguyện quyết định; - Không bị mất năng lực hành vi dân sự; - Việc kết
hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn, gồm: +Kết hôn giả
tạo; +Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; +Người
đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có
chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ; +Kết hôn giữa những
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https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-239111-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-239111-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-239111-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-239111-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-239111-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-239111-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-04-2024-TT-BTP-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BTP-huong-dan-su-dung-mau-so-quoc-tich-613143.aspx
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người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba
đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với
con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng
của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; * Nhà nước không thừa nhận hôn
nhân giữa những người cùng giới tính.


